
      SỞ Y TẾ NINH THUẬN

TRUNG TÂM Y TẾ NINH SƠN

1 K27.1918 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản 149100 149100

2 13.1898 Khám Phụ sản 30500 30500

3 13.0053.0594 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung 115000 115000

4 03.3406.0600 Chích áp xe tầng sinh môn 781000 781000

5 13.0007.0671 Phẫu thuật lấy thai lần đầu 2332000 2332000

6 13.0151.0601 Chích áp xe tuyến Bartholin 831000 831000

7 13.0149.0624 Khâu rách cùng đồ âm đạo 1810000 1810000

8 13.0040.0629 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn 57470 57470

9 13.0032.0632 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn 2147000 2147000

10 13.0026.0615 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên 1114000 1114000

11 03.3826.0203 Thay băng, cắt chỉ vết mổ 32900 32900

12 13.0033.0614 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 706000 706000

13 13.0025.0638 Nội xoay thai 1380000 1380000

14 02.0188.0210 Đặt sonde bàng quang 85400 85400

15 13.0049.0635 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ 344000 344000

16 13.0163.0602 Chích áp xe vú 219000 219000

17 02.0339.0211 Thụt tháo phân 54600 54600

18 13.0024.0613 Đỡ đẻ ngôi ngược (*) 927000 927000

19 13.0026.0615 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên 1114000 1114000

DANH MỤC KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH

KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN
( Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y tế 

và Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 29/07/2019 của UBND Tỉnh Ninh Thuận)

STT Mã Tên Giá BH Giá DV



20 13.0157.0619 Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết 204000 204000

21 13.0224.0631 Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ 2728000 2728000

22 13.0148.0630 Lấy dị vật âm đạo 541000 541000

23 13.0033.0614 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 706000 706000

24 01.0164.0210 Thông bàng quang 90100 90100

25 01.0222.0211 Thụt giữ 82100 82100

Ghi chú:

* Giá dịch vụ áp dụng  Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 29/07/2019 (có hiệu lực từ ngày 9/08/2019) và giá Bảo hiểm áp dụng 

Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế: Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số 

trường hợp.


